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Phụ lục II
KINH PHÍ CHO VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

(Kèm theo Báo cáo số 11 /BC-BTP của Bộ Tư pháp ngày 17  tháng 01 năm 2022)

	STT
	TỈNH/

THÀNH PHỐ
	Kinh phí thực hiện Đề án

	
	
	Từ nguồn ngân sách Nhà nước
	Từ các nguồn khác

	1
	An Giang
	
	

	a
	2019
	Kinh phí thực hiện của Đề án chủ yếu từ nguồn ngân sách Nhà nước được lồng ghép sử dụng trong nguồn kinh phí hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật và kinh phí hoạt động thường xuyên được duyệt hằng năm cho Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	
	

	a
	2019
	129,390,980
	

	b
	2020
	149,490,745
	

	c
	2021
	566.000.000
	

	3
	Bắc Giang
	
	

	a
	2019
	160,000,000
	35,000,000

	b
	2020
	295,000,000
	50,000,000

	c
	2021
	250,000,000
	30,000,000

	4
	Bắc Kạn
	
	

	a
	2019
	42,332,897
	

	b
	2020
	424,817,000
	

	c
	2021
	335,265,000
	

	5
	Bạc Liêu
	
	

	a
	2019
	103,000,000
	2,000,000

	b
	2020
	116,000,000
	3,000,000

	c
	2021
	536,311,000
	

	6
	Bắc Ninh
	
	

	a
	2019
	20,000,000
	

	b
	2020
	100,000,000
	

	c
	2021
	20,000,000
	

	7
	Bến Tre
	
	

	a
	2019
	320,000,000
	

	b
	2020
	407,000,000
	

	c
	2021
	386,000,000
	

	8
	Bình Định
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	140,000,000
	

	c
	2021
	145,000,000
	

	9
	Bình Dương
	
	

	a
	2019
	1,395,351,000
	

	b
	2020
	586,182,501
	

	c
	2021
	2,189,955,000
	

	10
	Bình Phước
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	0
	

	c
	2021
	120,000,000
	

	11
	Bình Thuận
	
	

	a
	2019
	164,950,600
	

	b
	2020
	171,375,200
	

	c
	2021
	101,284,000
	

	12
	Cà Mau
	
	

	a
	2019
	120,000,000
	

	b
	2020
	140,000,000
	

	c
	2021
	150,000,000
	

	13
	Cần Thơ
	
	

	a
	2019
	Việc thực hiện Đề án không được cấp kinh phí riêng mà lồng ghép chung trong kinh phí PBGDPL hằng năm và kinh phí cấp cho Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	14
	Cao Bằng
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	0
	

	c
	2021
	83,500,000
	

	15
	Đà Nẵng
	
	

	a
	2019
	50,000,000
	

	b
	2020
	50,000,000
	

	c
	2021
	100,000,000
	

	16
	Đắk lắk
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	190,000,000
	

	c
	2021
	0
	

	17
	Đắk Nông
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	90,000,000
	

	c
	2021
	107,000,000

	

	18
	Điện Biên
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện công tác PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	19
	Đồng Nai
	
	

	a
	2019
	500,000,000
	

	b
	2020
	850,000,000
	

	c
	2021
	745,000,000
	

	20
	Đồng Tháp
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện công tác PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	21
	Gia Lai
	
	

	a
	2019
	26,150,000
	

	b
	2020
	178,000,000
	

	c
	2021
	80,000,000
	

	22
	Hà Giang
	
	

	a
	2019
	59,000,000
	

	b
	2020
	437,000,000
	

	c
	2021
	870,000,000
	

	23
	Hà Nam
	
	

	a
	2019
	273,000,000
	

	b
	2020
	273,000,000
	

	c
	2021
	273,000,000
	

	24
	Hà Nội
	
	

	a
	2019
	6,794,900,000
	

	b
	2020
	8,233,340,000
	

	c
	2021
	7,840,687,000
	

	25
	Hà Tĩnh
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện công tác PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	26
	Hải Dương
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	493,000,000
	

	c
	2021
	32,000,000
	

	27
	Hải Phòng
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	150,000,000
	

	c
	2021
	250,000,000
	

	28
	Hậu Giang
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí thực hiện

 công tác PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	29
	Hòa Bình
	
	

	a
	2019
	14,000,000
	

	b
	2020
	24,000,000
	

	c
	2021
	14,000,000
	

	30
	Hưng Yên
	
	

	a
	2019
	619,785,000
	210,000,000

	b
	2020
	290,192,500
	100,700,000

	c
	2021
	0
	104,230,000

	31
	Khánh Hòa
	
	

	a
	2019
	156,700,000
	

	b
	2020
	157,000,000
	

	c
	2021
	157,000,000
	

	32
	Kiên Giang
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	0
	

	c
	2021
	80,340,000
	

	33
	Kon Tum
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	80,000,000
	

	c
	2021
	80,000,000
	

	34
	Lai Châu
	
	

	a
	2019
	300,000,000
	

	b
	2020
	450,000,000
	

	c
	2021
	100,000,000
	

	35
	Lâm Đồng
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép chung trong kinh phí thực hiện Chương trình PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	36
	Lạng Sơn
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	300,000,000
	

	c
	2021
	100,000,000
	

	37
	Lào Cai
	
	

	a
	2019
	184,000,000
	

	b
	2020
	193,000,000
	

	c
	2021
	62,400,000
	

	38
	Long An
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	0
	

	c
	2021
	149,000,000
	

	39
	Nam Định
	
	

	a
	2019
	Không bố trí nguồn kinh phí riêng để thực hiện Đề án
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	40
	Nghệ An
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	80,600,000
	

	c
	2021
	60,000,000
	

	41
	Ninh Bình
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép chung trong kinh phí thực hiện Chương trình PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	42
	Ninh Thuận
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	0
	

	c
	2021
	70,000,000
	

	43
	Phú Thọ
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí chung về PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	44
	Phú Yên
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí chung về PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	45
	Quảng Bình
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí chung về PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	46
	Quảng Nam
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	50,000,000
	

	c
	2021
	100,000,000
	

	47
	Quảng Ngãi
	
	

	a
	2019
	564,000,000
	

	b
	2020
	903,995,000
	

	c
	2021
	683,770,000
	

	48
	Quảng Ninh
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	95,000,000
	

	c
	2021
	40,000,000
	

	49
	Quảng Trị
	
	

	a
	2019
	40,000,000
	

	b
	2020
	80,000,000
	

	c
	2021
	76,000,000
	

	50
	Sóc Trăng
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	217,719,000
	

	c
	2021
	131,541,600
	

	51
	Sơn La
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	800,000,000
	

	c
	2021
	72,500,000
	

	52
	Tây Ninh
	
	

	a
	2019
	Không cấp kinh phí riêng, lồng ghép trong kinh phí công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	0

	b
	2020
	
	0

	c
	2021
	
	5,000,000

	53
	Thái Bình
	
	

	a
	2019
	140,597,500
	

	b
	2020
	89,170,000
	

	c
	2021
	64,450,000
	

	54
	Thái Nguyên
	
	

	a
	2019
	0
	

	b
	2020
	792,000,000
	

	c
	2021
	200,000,000
	

	55
	Thanh Hóa
	
	

	a
	2019
	Không cấp kinh phí riêng, lồng ghép trong kinh phí công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	56
	Thừa thiên Huế
	
	

	a
	2019
	53,190,000
	

	b
	2020
	135,000,000
	

	c
	2021
	200,000,000
	

	57
	Tiền Giang
	
	

	a
	2019
	10,000,000
	

	b
	2020
	10,000,000
	

	c
	2021
	10,000,000
	

	58
	TP Hồ Chí Minh
	
	

	a
	2019
	1,088,985,000
	214,908,000

	b
	2020
	1,031,585,600
	2,251,042,000

	c
	2021
	618,770,000
	88,954,000

	59
	Trà Vinh
	
	

	a
	2019
	379,595,000
	

	b
	2020
	492,230,000
	

	c
	2021
	652,294,000
	

	60
	Tuyên Quang
	
	

	a
	2019
	250,000,000
	

	b
	2020
	826,000,000
	

	c
	2021
	170,000,000
	

	61
	Vĩnh Long
	
	

	a
	2019
	Lồng ghép trong kinh phí PBGDPL
	

	b
	2020
	
	

	c
	2021
	
	

	62
	Vĩnh Phúc
	
	

	a
	2019
	1,144,000,000
	

	b
	2020
	1,121,000,000
	

	c
	2021
	606,000,000
	

	63
	Yên Bái
	
	

	a
	2019
	24,000,000
	

	b
	2020
	34,000,000
	

	c
	2021
	54,000,000
	

	Tổng cộng:
	56,020,693,123
	3,094,834,000

	
	
	


